
 

 

PHIẾU BÀI TẬP - MÔN: VẬT LÝ 6 

Tiết 1: ĐO ĐỘ DÀI 

I. Trắc nghiệm: 

Câu 1. Giới hạn đo của thước là 

A. độ dài lớn nhất ghi trên thước.                        B. độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước. 

C. độ dài nhỏ nhất ghi trên thước. D. độ dài giữa hai vạch bất kỳ ghi trên thước. 

Câu 2. Dụng cụ nào trong các dụng cụ sau không được sử dụng để đo chiều dài? 

A. Thước dây                   B. Thước mét                   C. Thước kẹp       D. Compa 

Câu 3. Đơn vị đo độ dài hợp pháp thường dùng ở nước ta là 

A. mét (m)                        B. xentimét (cm)          C. milimét (mm)                   D. đềximét (dm) 

Câu 4. Độ chia nhỏ nhất của một thước là: 

A. số nhỏ nhất ghi trên thước. 

B. độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp ghi trên thước. 

C. độ dài giữa hai vạch dài, giữa chúng còn có các vạch ngắn hơn. 

D. số lớn nhất ghi trên thước. 

Câu 5. Cho biết thước ở hình bên có giới hạn đo là 8 cm. Hãy xác định độ chia nhỏ nhất của 

thước. 

 
A. 1mm       B. 0,2cm C. 0,2mm       D. 0,1cm 

Câu 6. Chiều dài của chiếc bút chì ở hình vẽ bằng: 

 
A. 6,6cm       B. 6,5cm C. 6,8cm       D. 6,4cm 

Câu 7. Trên một cái thước có số đo lớn nhất là 30, số nhỏ nhất là 0, đơn vị là cm. Từ vạch số 0 

đến vạch số 1 được chia làm 10 khoảng bằng nhau. Vậy GHĐ và ĐCNN của thước là: 

A. GHĐ 30cm, ĐCNN 1cm B. GHĐ 30cm, ĐCNN 0,1cm 

C. GHĐ 30cm, ĐCNN 0,1mm D. GHĐ 10cm, ĐCNN 30cm 

Câu 8. Khi đo độ dài một vật, người ta chọn thước đo: 

A. Có GHĐ nhỏ hơn chiều dài cần đo vì có thể đo nhiều lần. 

B. Có GHĐ lớn hơn chiều dài cần đo và có ĐCNN thích hợp. 

C. Có GHĐ lớn hơn chiều dài cần đo và không cần để ý đến ĐCNN của thước. 

D. Thước đo nào cũng được. 

Câu 9. Một bạn dùng thước đo độ dài có ĐCNN là 0,2cm để đo chiều dài cuốn sách giáo khoa 

Vật lí 6. Trong các cách ghi kết quả đo dưới đây, cách ghi nào là đúng? 

A. 240mm.                B. 23cm.                 C. 24cm.                   D. 24,0cm. 

Câu 10. Cho thước mét trong hình vẽ dưới đây: 

 
Giới hạn đo (GHĐ) và độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của thước trong hình là: 

A. 1m và 1mm  B. 10dm và 0,5cm. 

C. 100cm và 1cm  D. 100cm và 0,2cm. 



 

 

 

Câu 11. Để đo chiều dài của một vật (lớn hơn 30cm, nhỏ hơn 50cm) nên chọn thước nào trong 

các thước sau đây là phù hợp nhất? 

A. Thước có GHĐ 20cm và ĐCNN 1mm. B. Thước có GHĐ 50cm và ĐCNN 1cm. 

C. Thước có GHĐ 50cm và ĐCNN 1mm. D. Thước có GHĐ 1m và ĐCNN 1cm. 

Câu 12. Trong số các thước dưới đây, thước nào thích hợp nhất để đo độ dài sân trường em? 

A. Thước thẳng có GHĐ 1m và ĐCNN 1mm. B. Thước cuộn có GHĐ 5m và ĐCNN 5mm. 

C. Thước dây có GHĐ 150cm và ĐCNN 1mm. D. Thước thẳng có GHĐ 1m và ĐCNN 1cm. 

II. Tự luận: 

Câu 1. Tìm số thích hợp điền vào các chỗ trống sau: 

a)    2m = ……………..…..… dm                           e)    2500m = ………………… km 

b)    25cm = …………….…... dm                             f)     650dm = ………………… m 

c)    1000mm = ……………… m                          g)    0,05 m = …………………. mm 

d)    3,5km = …………..….…. m                       h)    0,8m = …………………... dm 

Câu 2. Hãy kể tên những loại thước đo độ dài mà em biết. Tại sao người ta lại sản xuất ra nhiều loại 

thước khác nhau như vậy? 

Câu 3. Hãy xác định GHĐ và ĐCNN của các thước trong các hình a, b dưới đây:  

 
 


